
Kế hoạch chủ đề: Bản thân

Nhánh 1: Bé là ai?
Nhánh 3: Bé cần gì để
lớn lên và khỏe mạnh

Nhánh 2: Cơ thể bé
yêu



Tuần 1
Hoạt động

Thứ 2

Ngày 02/10/2023

Thứ 3

Ngày 03/10/2023

Thứ 4

Ngày 04/10/2023

Thứ 5 

Ngày 05/10/2023

Thứ 6 

Ngày 06/10/2023

Hoạt động học

Phát triển thể chất

- VĐCB: Bật xa tối thiểu

50-70cm

Phát triển ngôn ngữ

- Thơ: Sinh nhật bé

Phát triển nhận thức

- Gọi tên, nhận biết các

ngày trong tuần theo thứ

tự

Phát triển thẩm mỹ

- Vẽ bạn trai (bạn gái)

Phát triển ngôn ngữ

- Trò chơi chữ cái a, ă, â

Hoạt động 

ngoài trời

- Quan sát: Quan sát, tìm

hiểu về sự vật, hiện

tượng xung quanh: Gió

thổi

- TCVĐ: Đi như gấu

- Chơi tự do:

KV3: Khu cát nước -

Chăm sóc cây

+ Đo dung tích bằng một

đơn vị đo

+ Dòng chảy nhanh -

chậm

+ Vật chìm vật nổi

+ Tan – không tan

- Quan sát: Cây càng cua

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do:

KV3: Khu cát nước -

Chăm sóc cây

+ Tưới cây

+ Bắt sâu cho lá

+ Nhổ cỏ rau

- Quan sát: Cây hoa sam

- TCVĐ: “Bật liên tục

vào 7 ô vòng"

- Chơi tự do:

KV3: Khu cát nước -

Chăm sóc cây

+ In hình trên cát

+ Vẽ tranh trên cát

+ Quan sát sự bay hơi

của nước

- Quan sát: Cây ớt

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do:

KV3: Khu cát nước -

Chăm sóc cây

+ Xới đất trồng rau

+ Tỉa cây cảnh

+ Nhặt lá rụng

+ Chơi với những chiếc

lá rụng

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Ai nhanh hơn

- Chơi tự do:

KV3: Khu cát nước -

Gieo rau

+ Thu hoạch quả

+ Làm đất

+ Tưới cây

+ Bắt sâu cho rau

Hoạt động 

chiều

- Thực hành cùng bạn,

giúp bạn chuẩn bị bàn

tiệc nhân ngày sinh nhật

- TC: Nghe và phát âm

theo cô, theo bạn

- Trò chơi "Tôi là ai"

- Hát bài hát: Cái mũi

- Chơi trò chơi trên máy

tính: Ong tìm chữ, ong

tìm số

- VĐ tiết minh họa bài:

Tay thơm tay ngoan

- Nêu gương cuối tuần.



Tuần 2
Hoạt động

Thứ 2

Ngày 09/10/2023

Thứ 3

Ngày 10/10/2023

Thứ 4

Ngày 11/10/2023

Thứ 5

Ngày 12/10/2023

Thứ 6

Ngày 13/10/2023

Hoạt động học

Phát triển ngôn ngữ

- Truyện: Cậu bé mũi dài

Phát triển nhận thức

- HĐ 5E: Khám phá đôi 

tai

Phát triển thể chất

- VĐCB: Đi nối bàn 

chân tiến lùi

Phát triển TC - KNXH

- Cảm xúc của bé

Phát triển thẩm mỹ

- HĐ EDP: Làm ống 

dẫn truyền âm thanh

Hoạt động 

ngoài trời

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Chạy thay đổi

hướng theo đúng hiệu

lệnh

- Chơi tự do:

KV4: Khu chợ quê - đồ

chơi ngoài trời

+ Bán hàng tạp hóa

+ Bán rau

+ Bó rau

+ Làm bánh đa

- Quan sát: Quan sát

tranh ảnh, trò chuyện về

ích lợi của nước với đời

sống con người

- TCVĐ: Tạo dáng

- Chơi tự do:

KV4: Khu chợ quê - đồ

chơi ngoài trời

+ Leo thang dây

+ Đi thăng bằng

+ Đu thang

+ Xích đu

- Quan sát: Cây xoài

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do:

KV4: Khu chợ quê - đồ

chơi ngoài trời

+ Gánh hàng rong

+ Gói bánh, kẹo

+ Đan rổ

+ Đan chổi

- Quan sát: Sự thay đổi

của cây cối theo mùa

- TCVĐ: Cua cắp, làm

bóng bằng tay

- Chơi tự do:

KV4: Khu chợ quê - đồ

chơi ngoài trời

+ Bán hàng

+ Làm chong chóng

+ Làm dây trang trí

+ Bó rau

- Quan sát: Sự thay đổi

của cây cối theo mùa

- TCVĐ: Mèo trèo cây

- Chơi tự do:

KV4: Khu chợ quê - đồ

chơi ngoài trời

+ Chơi bập bênh

+ Chơi cầu trượt

+ Vẽ trường mầm non

+ Leo thang

Hoạt động 

chiều

- Đồng dao "Mười ngón

tay"

- Trẻ thực hành tự mặc

quần áo

- Truyện: Đôi tai xấu xí

- Trò chơi "Gương mặt

cảm xúc"

- Rèn thao tác rửa mặt,

đánh răng

- Xây dựng mẫu thiết kế

"Ống dẫn truyền âm

thanh"

- VĐ tiết tấu chậm bài

"Mừng sinh nhật bé"

- Nêu gương cuối tuần.



Tuần 3
Hoạt động

Thứ 2

Ngày 16/10/2023

Thứ 3

Ngày 17/10/2023

Thứ 4

Ngày 18/10/2023

Thứ 5

Ngày 19/10/2023

Thứ 6

Ngày 20/10/2023

Hoạt động học

Phát triển thể chất

- VĐCB: Đứng 1 chân và 

giữ thẳng người trong 10s

Phát triển ngôn ngữ

- Tập tô chữ a ,ă ,â

Phát triển nhận thức

- Dạy trẻ sắp xếp theo quy 

tắc

Phát triển thẩm mỹ

- Dạy VĐTTTC bài: Mời

bạn ăn

Phát triển TC - KNXH

- Dạy trẻ vắt nước cam

Hoạt động 

ngoài trời

- Quan sát: Nhận biết,

phân biệt 4 nhóm thực

phẩm trên tháp dinh

dưỡng

- TCVĐ: Ai nhanh hơn

- Chơi tự do:

KV1: Các trò chơi phát

triển thể chất

+ Boing

+ Đi qua ghế thể dục

+ Ném vòng

+ Bóng rổ

- Quan sát: Cây hồng

xiêm

- TCVĐ: Tung bóng lên

cao và bắt bóng bằng 2

tay

- Chơi tự do:

KV1: Các trò chơi phát

triển thể chất

+ Kéo co

+ Đi cà kheo

+ Bật tách khép chân

+ Bò chui qua cổng

- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ: “Nhảy bao bố"

- Chơi tự do:

KV1: Các trò chơi phát

triển thể chất

+ Câu cá

+ Chơi nhà bóng

+ Tập cơ tay

+ Tập cơ bụng

+ Đạp xe

+Buộc dây giày, cuộn,

quấn dây len, thắt nơ, tết 3

sợi dây

- Lao động tập thể

+ Nội dung: Vệ sinh bàn,

ghế, đồ dùng khu thử

nghiệm

+ Địa điểm: Sân trường

+ Các hoạt động trọng

tâm: Lau rửa bàn, ghế, đồ

dùng, đồ chơi, sắp xếp

gọn gàng

- Tổ chức cho trẻ nghe âm

thanh, các bài hát, bản

nhạc gần gũi và ngắm

nhìn vẻ đẹp của sự vật,

hiện tượng

- Quan sát: Cây rau cải

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Chơi tự do:

KV1: Các trò chơi phát

triển thể chất

+ Ném non

+ Bóng rổ

+ Bôing

+ Đi cầu thăng bằng

Hoạt động 

chiều

- Xem bộ phim hoạt hình

"ATGT" tập 11

- Trò chuyện về nội dung

bộ phim

- Giáo dục trẻ vui chơi an

toàn ở nơi cho phép

- Giúp trẻ nhận biết mã

QR, kỹ năng sử dụng điện

thoại để quét mã QR.

- Truyện: Gấu con bị sâu

răng

- Hát "Sơ cứu cùng bác sĩ" - Liên hoan văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần


